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Xét điều kiện

1. CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN (2/9 HV)

1 18057683 Nguyễn Đình Hoàng 18/01/1976 Nam 55 6 3.75
Chưa đạt chuẩn B1, Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa 

có đề tài

2 18057689 Trần Chí Trung 03/04/1983 Nam 55 47 3.32 Chưa đạt chuẩn B1, Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Triết học, Tiếng Anh cơ bản

2. CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN (3/25 HV)

1 18057661 Lê Tuấn Hiền 01/07/1994 Nam 55 55 3.07 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

2 18057667 Trần Xuân Minh 13/05/1988 Nam 55 10 2.8 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

3 18057669 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/09/1980 Nữ 55 48 2.91 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT
Tài chính công nâng cao, 

Tiếng Anh

3. CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ QUỐC TẾ (2/18 HV)

1 18057636 Lê Thùy Dương 02/12/1989 Nữ 55 19 2.76 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

2 18057639 Lê Tiến Hải 20/07/1992 Nam 55 14 2.75 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

4. CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ (17/141 HV)

Học phần chưa tích lũy

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
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(Kèm theo công văn số                /TB-ĐHKT ngày           tháng 4 năm 2023)

STT MHV Họ tên Ngày sinh Giới tính

Tình trạng nợ điểm/xét học vụ 



Học phần chưa tích lũySTT MHV Họ tên Ngày sinh Giới tính

Tình trạng nợ điểm/xét học vụ 

1 18057092 Phùng Xuân Đạo 07/10/1980 Nam 55 55 3.11 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

2 18057114 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 26/11/1981 Nữ 55 55 3.15 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

3 18057128 Lê Thu Thủy 01/01/1989 Nữ 55 55 3 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

4 8057571 Đinh Huyền Thanh 08/12/1994 Nữ 55 55 3.07 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

5 18057595 Đặng Hoàng Yến 20/09/1991 Nữ 55 55 3.1 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

6 18057524 Nguyễn Thị Hằng 23/07/1982 Nữ 55 55 3.08 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

7 18057572 Cao Văn Thành 23/12/1979 Nam 55 55 2.98 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

8 18057084 Nguyễn Tuấn Anh 24/12/1977 Nam 55 28 3 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

9 18057508 Lương Thanh Bình 04/12/1987 Nam 55 51 2.96 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

10 18057511 Nguyễn Văn Chung 29/11/1978 Nam 55 48 2.98 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài
Phân tích chính sách KT-XH, 

Tiếng Anh

11 18057514 Phạm Hồng Cường 17/08/1977 Nam 55 51 2.97 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài Tiếng Anh

12 18057099 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/03/1985 Nữ 55 24 3.48 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

13 18057107 Ngô Thị Mai Hương 19/02/1979 Nữ 55 51 3.15 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh



Học phần chưa tích lũySTT MHV Họ tên Ngày sinh Giới tính

Tình trạng nợ điểm/xét học vụ 

14 18057569 Vũ Ngọc Sơn 13/03/1993 Nam 55 51 2.97 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

15 18057584 Lê Minh Tuấn 07/01/1992 Nam 55 43 2.98 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

Chính sách và các vấn đề tài 

chính QT, Quản lý công và 

lãnh đạo, Quản lý an ninh 

kinh tế, Tiếng Anh 

16 18057587 Trần Lê Tuấn 03/09/1990 Nam 55 7 3.07 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

17 18057592 Lương Huy Tùng 02/12/1984 Nam 55 4 3.5 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài



Học phần chưa tích lũySTT MHV Họ tên Ngày sinh Giới tính

Tình trạng nợ điểm/xét học vụ 

5. CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (17/73 HV)

1 18057617 Mai Lê Nguyên 13/10/1992 Nam 55 55 2.95 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

2 18057597 Nguyễn Toàn Châu 07/05/1990 Nam 55 55 2.93 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

3 18057601 Ngọc Văn Dinh 19/04/1992 Nam 55 25 3 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

4 18057604 Nguyễn Văn Dương 12/11/1983 Nam 55 51 2.87 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

5 18057052 Trần Đức Hà 21/12/1982 Nam 55 51 2.81 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

6 18057608 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/11/1993 Nữ 55 7 2.57 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

7 18057611 Nguyễn Tất Hoàng 30/12/1991 Nam 55 51 3.05 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

8 18057612 Trịnh Quang Huy 03/11/1983 Nam 55 51 2.96 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài Tiếng Anh

9 18057615 Nguyễn Thị Mai Linh 19/10/1988 Nữ 55 29 2.86 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

10 18057066 Bùi Thị Ngọc 27/07/1986 Nữ 55 51 3.09 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

11 18057071 Phạm Thị Thu Thảo 22/08/1988 Nữ 55 4 3 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

12 18057074 Phan Thị Thùy Trang 29/06/1989 Nữ 55 51 3.09 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

13 18057629 Hoàng Ngọc Trung 28/06/1991 Nam 55 51 3.24 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

14 18057076 Nguyễn Bảo Trung 19/08/1991 Nam 55 53 2.84 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài
Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp

15 18057077 Đặng Anh Tuấn 29/04/1993 Nam 55 28 2.85 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT



Học phần chưa tích lũySTT MHV Họ tên Ngày sinh Giới tính

Tình trạng nợ điểm/xét học vụ 

16 18057081 Huỳnh Thanh Tùng 04/10/1976 Nam 55 35 3.06 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

17 18057633 Nguyễn Thị Bích Vân 18/01/1991 Nữ 55 51 3.09 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

6. CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (26/96 HV)

1 18057035 Nguyễn Duy Toàn 28469 Nam 55 55 2.84 Đủ điều kiện bảo vệ luận văn

2 18057005 Trần Minh Huệ Nữ 09/12/1993 55 7 3.29 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT

3 18057691 Hà Quỳnh Anh 28/09/1995 Nữ 55 51 2.54 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

4 18057692 Nguyễn Tuấn Anh 09/09/1988 Nam 55 40 2.26 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

Tài chính doanh nghiệp quốc 

tế,  Thực tập thực tế, Tài 

chính cá nhân, Thuế quốc tế, 

Tiếng Anh cơ bản

5 18057694 Vũ Đức Anh 08/11/1993 Nam 55 48 2.34 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài Tài chính cá nhân, Tiếng Anh

6 18057695 Vũ Tuấn Anh 21/08/1991 Nam 55 48 2.32 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài Tài chính cá nhân, Tiếng Anh

7 18057002 Nguyễn Ngọc Bích 26/08/1995 Nữ 55 51 2.74 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

8 18057696 Lý Bích Cầm 10/10/1994 Nữ 55 34 2.12 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

9 18057703 Lê Đức Đại 18/01/1977 Nam 55 51 2.95 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh



Học phần chưa tích lũySTT MHV Họ tên Ngày sinh Giới tính

Tình trạng nợ điểm/xét học vụ 

10 18057004 Bùi Thị Hà 11/11/1991 Nữ 55 35 2.83 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT

11 18057704 Hồ Thị Thanh Hà 15/03/1994 Nữ 55 52 3.27 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

12 18057705 Ma Thị Hà 10/06/1987 Nữ 55 37 2.68 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

13 18057707 Nguyễn Thanh Hiếu 14/01/1990 Nam 55 51 3.23 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

14 18057708 Lý Thị Diệu Hoa 29/05/1996 Nữ 55 51 2.85 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài Tiếng Anh

15 18057709 Lê Thanh Hòa 20/09/1987 Nam 55 51 2.85 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

16 18057007 Phan Văn Hưng 12/01/1988 Nam 55 51 2.82 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

17 18057716 Nguyễn Bá Khiêm 06/05/1993 Nam 55 51 3.01 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

18 18057717 Trần Sơn Lam 11/11/1993 Nam 55 51 2.79 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

19 18057014 Nguyễn Hoàng Linh 03/04/1988 Nữ 55 52 2.83 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT  Phân tích tài chính nâng cao

20 18057020 Nguyễn Trà My 26/08/1994 Nữ 55 51 2.88 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

21 18057731 Vũ Thị Hồng Nhung 29/06/1987 Nữ 55 47 2.85 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

 Tiền tệ, ngân hàng và thị 

trường tài chính: Lý thuyết và 

thực tiễn, Quản trị rủi ro trong 

các tổ chức tài chính, Tài 

chính doanh nghiệp quốc tế



Học phần chưa tích lũySTT MHV Họ tên Ngày sinh Giới tính

Tình trạng nợ điểm/xét học vụ 

22 18057735 Nguyễn Thạch Thảo 19/09/1996 Nữ 55 51 2.85 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

23 18057032 Bùi Đức Thịnh 17/05/1991 Nam 55 43 2.87 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

Ngân hàng điện tử, Thực tập 

thực tế, Tài chính cá nhân, 

Tiếng Anh cơ bản 

24 18057033 Trần Văn Thuận 18/03/1989 Nam 55 13 2.92 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT, Chưa có đề tài

25 18057739 Đinh Thị Trang 11/04/1993 Nữ 55 51 3.25 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

26 18057038 Nguyễn Danh Tuân 18/07/1992 Nam 55 51 3.07 Chưa TL đủ số TC trong CTĐT Tiếng Anh

Danh sách gồm 67/376 học viên ./.
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